
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-UBND Hà Quảng, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công chức trực giải quyết thủ tục hành chính 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính 

huyện Hà Quảng 
 

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính; 

Thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng  Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng thông báo công chức trực giải quyết thủ 

tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính 

huyện Hà Quảng như sau: 

1. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC: 

Mùa đông: - Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 

                    - Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ. 

Mùa hè:  - Buổi sáng: 07 giờ đến 11 giờ.  

                - Buổi chiều: 13 giờ  30 phút đến 16 giờ 30 phút. 

2. Lịch trực tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cụ thể như sau: 

STT Họ tên Đơn vị công tác Số điện thoại 

1 Nông Thị Dung Phòng Tài nguyên - Môi trường 0358.134.136 

2 Lô Thị Bay Phòng Tài chính Kế hoạch 0365.859.607 

3 Đàm Thị Đào Phòng Tư pháp 0911.062.359 

4 Hoàng Long  Thiệp Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh 

huyện Hà Quảng 

0984.565.299 

5 Trần Nhật Khánh Công an huyện 0917.497.116 

6 Nông Văn Phương Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0836.273.111 

7 Nguyễn Thị Chiên Văn phòng HĐND và UBND huyện 0843.210.116 



2 

 

 

 

 3. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Văn 

phòng UBND huyện (Tầng 1 - Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, Tổ 

Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) 

4. Địa chỉ tra cứu quy định về thủ tục và theo dõi quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính: http://caobang.vnptigate.vn hoặc tra cứ trực tiếp tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông. 

5. Trả kết quả: Các cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông hoặc bằng đường bưu điện theo đăng 

ký của cá nhân, tổ chức. 

Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng trân trọng thông báo đến các công dân, 

các tổ chức, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được biết và liên hệ triển 

khai thực hiện công việc khi có yêu cầu./. 

(Thông báo này thay thế Thông báo số 3316/TB-UBND, ngày 08 tháng 11 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện hà Quảng) 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;                                                                       
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP (chiên, Thùy) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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SỐ TTHC HIỆN HÀNH CẤP HUYỆN 

Rà soát, thống kê đến  03/2020 

STT 

 Tên thủ tục  

hành chính 

Công bố 

tại QĐ  

Trang  

A Ngành Nội vụ (32 TTHC)   

I Lĩnh vực Lĩnh Tổ chức, biên chế (03 TTHC)   

1  Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân  cấp huyện  
1236  

2  Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân  cấp huyện  
1236  

3  Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân  cấp huyện  
1236  

II Lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ (08 TTHC)   

1  Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm 

vi hoạt động trong huyện, thành phố 
1236  

2  Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm 

vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt 

là xã) 

1236  

3  Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã 1236  

4  Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động 

trong xã 
1236  

5  Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi 

hoạt động trong xã 
1236  

6  Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã 1236  

7  Thủ tục hội tự giải thể có phạm vi hoạt động trong xã 1236  

8  Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường của hội 
1236  
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III Lĩnh vực Quản lý công chức, viên chức (05 TTHC)   

1  Thủ tục tuyển dụng viên chức đối với cơ quan tổ chức 

tuyển dụng theo thẩm quyền được phân cấp 
1236  

2  Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức 1236  

3  Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 1236  

4  
Tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ 
1236  

5  Cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần 1236  

IV Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (08 TTHC)   

1  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 
552  

2  Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 552  

3  Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 
552  

4  Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 552  

5  
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
552  

6  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

thành tích đột xuất 
552  

7  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

khen thưởng đối ngoại 
552  

8  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

cho gia đình 
552  

V Lĩnh vực Tôn giáo (08 TTHC)   

1  
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo 

quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 
436  

2  Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với 

tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc 
436  
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một huyện 

3  

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung 

đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã 

thuộc một huyện 

436  

4  

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở một huyện 

436  

5  

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 

huyện 

436  

6  

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một 

huyện 

436  

7  

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở 

tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ 

chức ở một huyện 

436  

8  

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một 

xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 

436  

B Ngành Tư pháp (33 TTHC)   

I Chứng thực (12TT)   

1  Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc  721  

2  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

721  
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3  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng 

tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 
721  

4  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không 

phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 
721  

5  Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản 
721  

6  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di 

sản là động sản 
721  

7  Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động 

sản 
721  

8  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

721  

9  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ 

được) 

721  

10  Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, 

giao dịch  
721  

11  Sửa đổi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng 

thực 
721  

12  Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao 

dịch đã được chứng thực 
721  

II  Lĩnh vực Hộ tịch (16 TTHC)   

1  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 1938  

2  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1938  

3  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 1938  

4  Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 1938  
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5  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có 

yếu tố nước ngoài 
1938  

6  Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 1938  

7  Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 1938  

8  Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc  1938  

9  Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài 

1938  

10  Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của 

công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài 

1938  

11  Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác 

định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ 

tịch) 

1938  

12  Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 1938  

13  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có 

hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
1938  

14  Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 1938  

15  Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 1938  

16  Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1938  

III Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (02 TTHC)   

1  Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện 260  

2  Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện 260  

IV  Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (01 TTHC)   
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1  Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn 

hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong 

khi thực hiện hoạt động hòa giải  

1484  

V Lĩnh vực bồi thường nhà nước  (02 TTHC)   

1  Phục hồi danh dự 1076  

2  Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản 

lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

1076  

C  Ngành Tài chính (02 TTHC)   

 Lĩnh vực quản lý công sản  

1  Mua quyển hóa đơn  2010  

2  Mua hóa đơn lẻ 2010  

D Ngành Kế hoạch - Đầu tư (21 TTHC)   

I LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ 

KINH DOANH (05 TTHC) 
  

1  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 424  

2  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 424  

3  Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 424  

4  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 424  

5  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 424  

II LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỢP TÁC XÃ (16 TTHC) 
  

1.   Đăng ký hợp tác xã 933  

2.   
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã 
933  

3.   Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề 

sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo 
933  
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pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn 

phòng đại diện của hợp tác xã 

4.   Đăng ký khi hợp tác xã chia 933  

5.   Đăng ký khi hợp tác xã tách 933  

6.   Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 933  

7.   Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 933  

8.   

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 
933  

9.   
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với 

trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 
933  

10.   
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
933  

11.   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 933  

12.   
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của hợp tác xã 
933  

13.   
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
933  

14.   
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
933  

15.   

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã) 
933  

16.   Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 933  

Đ Ngành Tài nguyên và Môi trường (08 TT)   

I Lĩnh vực Đất đai (04 TT)   
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1  
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân cấp huyện 
179  

2  

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho 

thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

179  

3  

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất 

cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất 

179  

4  

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá 

nhân 

179  

II Lĩnh vực Môi trường (02 TTHC)   

1  
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động 

môi trường 
2203  

2  
Đăng ký/đăng ký xác  nhận lại  kế  hoạch  bảo  vệ  môi 

trường 
2203  

III Lĩnh vực Tài nguyên nước (02 TTHC)   

1  Đăng ký khai thác nước dưới đất. 1297  

2  Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án 

đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 
1297  

E Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (21 thủ tục)   

I LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (14 TTHC)   

1.   
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 
257 11.3.2019 

2.   
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp huyện 
257  

3.   
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp 

huyện 
257  
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4.   Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ 

trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 
557  

5.   

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố 

thuộc tỉnh 

557  

6.   Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi 

cư trú giữa các địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh 
557  

7.   
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng 

cần bảo vệ khẩn cấp 
1920  

8.   
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 
1920  

9.   
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng 

ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 
1920  

10.   

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

557  

11.   

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội cấp. 

257  

12.   

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

257  

13.   

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký 

thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

257  

14  

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền thành lập của Phòng Lao động, Thương binh và 

Xã hội. 

257  

II LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (02 TTHC)   

1  
Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và 

hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ 
1920  
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2  
Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng 

cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 
1920  

III LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (03 TTHC)   

1  
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu 

cho nạn nhân 
1920  

2  
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý 

sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện 
1920  

3  
Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý 

sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện 
1920  

IV LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG (02 TTHC)   

1 
 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của 

doanh nghiệp  
957  

2  Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền  1920  

G Ngành Văn hoá - Thể thao - Du lịch (18 TT)   

I Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (11 TTHC)   

1.   

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn 

vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa” 

473  

2.   Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm  
1772  

3.   Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa  
1772  

4.   
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới” 
473  

5.   Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 473  

6.   
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị” 
473  

7.   Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 473  
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thị” 

8.   Đăng ký tổ chức lễ hội 
1772  

9.   Thông báo tổ chức lễ hội 
1772  

10.   Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
319 17/3/2020 

11.   
Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 
319  

II Lĩnh vực Thư viện (01)   

1  
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu 

từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản 
473  

III  Gia đình (06 TTHC)   

1  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND 

cấp huyện) 

473  

2  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp huyện) 

473  

3  

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

473  

4  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp huyện) 

473  

5  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp huyện) 

473  

6  

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp huyện) 

473  
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H Ngành Thông tin và Truyền thông (06 TTHC)   

I Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử 

(04 TTHC) 
1307  

1  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
1307  

2  
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
1307  

3  
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
1307  

4  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
1307  

II Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (02 TTHC)   

1  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 1307  

2  
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy 
1307  

H Ngành Giáo dục - Đào tạo (35 TTHC)   

I Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh (0 TTHC)   

I Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (35 TTHC)   

1.   Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 
2428  

2.   
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu 

học, trường trung học cơ sở 
2428  

3.   
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt 

động giáo dục trở lại 
2428  

4.   Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 
2428  

5.   Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 
2428  
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6.   
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo 

dục 
2428  

7.   Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 
2428  

8.   Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 
2428  

9.   
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao 

nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 
2428  

10.   Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 
2428  

11.   

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang 

học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc 

biệt khó khăn. 

2428  

12.   

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học 

sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít 

người 

2428  

13.   

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công 

lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ dân lập, tư thục  

2428  

14.   
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt 

động giáo dục  
2428  

15.   Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  2428  

16.   
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 
2428  

17.   
 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường 

tiểu học tư thục 
2428  

18.    Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục  2428  

19.   Sáp nhập, chia tách trường tiểu học 2428  

20.   Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức 

thành lâp trường) 
1094  

21.   Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng  2428  
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22.   
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung học cơ sở tư thục  
2428  

23.   Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục  2428  

24.   Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở 2428  

25.   
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, 

tổ chức thành lâp trường) 
2428  

26.   
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo 

dục mầm non dân lập 
1094  

27.   
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo 

dục mầm non công lập. 
1094  

28.   Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 1094  

29.   Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS 1094  

30.   Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS 1094  

31.   Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 1094  

32.   Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1094  

33.   Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 1094  

34.   
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối 

với đơn vị cấp cơ sở 
1094  

35.   Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo  1839  

I Ngành Y tế (0 TTHC)   

K Ngành Thanh tra (05 TTHC)   

I. Lĩnh vực xử lý đơn (02 TTHC)   

1  Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 887  

2  Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 887  
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II Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (02 TTHC)   

1  Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 
2166  

2  Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 
2166  

III. Lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC)   

1  Giải quyết tố cáo tại cấp huyện   

L Ngành Dân tộc (01 TTHC)   

I Lĩnh vực Dân tộc (01 TTHC)   

3  

Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo 

Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ, phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất 

sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

2120  

M Ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (10 thủ tục)   

I Lĩnh vực Lâm nghiệp (03 TTHC)   

1  Xác nhận bảng kê lâm sản 
755  

2  

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm 

sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ 

tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) 

349  

II. Lĩnh vực thủy lợi (05 TTHC)  

1  

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình 

thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê 

duyệt) 

14  

2  

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy 

trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND 

huyện 

14  

3  
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn 

đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện 
14  
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4  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) 

14  

5  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn 

từ 02 xã trở lên 

14  

III. Lĩnh vực thủy sản (02 TTHC)  

1  
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn quản lý) 
804  

2  

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản 

lý) 

804  

N  Ngành Công Thương (12 TTHC)   

I Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (9 thủ tục) 1002  

1.   Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 1002  

2.   
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 

lá 
1002  

3.   Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 1002  

4.   Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1002  

5.   Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 1002  

6.   Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 1002  

7.   
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 
1002  

8.   
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 
1002  

9.   
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 
1002  
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II Lĩnh vực kinh doanh khí (03 TT) 1155  

  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 
1155  

  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 
1155  

  
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 
1155  

M NGÀNH XÂY DỰNG (9 TTHC)   

I Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (02 TTHC)   

1  

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện  

988  

2 

 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự 

án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

988  

II Lĩnh vực quản lý xây dựng (06 TTHC)   

1  

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh sử dụng vốn đầu tư 

công (trừ dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước) do cấp 

huyện, cấp xã quản lý 

1320  

2  

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ 

thuật điều chỉnh có công trình từ cấp III trở xuống sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp 

xã quyết định đầu tư 

1320  

3  

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ 

thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh 

(trường hợp thiết kế 1 bước) có công trình từ cấp III trở 

xuống đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật dử dụng vốn nhà 

nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện, cấp xã 

quyết định đầu tư 

1320  

4  Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với các công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã; 
1320  
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trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, điểm 

dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng chi tiết 

được duyệt thuộc địa bàn quản lý (trừ các công trình 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung 

ương, cấp tỉnh) 

5  

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với 

các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thi, 

trung tâm cụm xã; trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử 

- văn hóa, điểm dân cư nông thôn đã cso quy hoạch xây 

dựng chi tiết được duyệt thuộc địa bàn quản lý (trừ công 

trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp 

trung ương, cấp tỉnh) 

1320  

6  

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử 

dụng đối với công trình từ cấp III trở xuống do các 

phòng chuyên môn cấp huyện chủ trì thẩm địnhBáo cáo 

kinh tế - Kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 

1320  

III  Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị (01TTHC)   

1  Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 1522 21.9.2015 

 

Tính đến ngày 30/12/2018: 233 TTHC 

- Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 (Thủy lợi): mới 05 

- Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 (Đất đai): mới 4, bỏ 6 

- Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 (LĐTBXH): mới 11, bỏ 12 

- Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày ngày 05/4/2019 (Y tế): Bỏ 2 

- Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 (Kế hoạch và Đầu tư): Sửa 5 

- Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 (Quy hoạch, xây dựng, KT): Bỏ 01 

- Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 (LĐTBXH): sửa 4, bỏ 4 

- Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 (lâm nghiệp): Mới 3, bỏ 17 

- Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 (thủy sản): mới 2 

- Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 (LĐTBXH): sửa 01 

- Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 (KH và ĐT): sửa 16, bỏ 4 (gộp 

04 TT thành 01 TT sửa đổi, bổ sung) 

- Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 (LĐTBXH): Bãi bỏ 01 
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- Quyết định 2043/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 (giải quyết tố cáo): mới 01 

- Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 (giải quyết khiếu nại): mới 02 

- Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 (Môi trường): mới 02, bỏ 02 

233+ 5 +4 – 6 +11 – 12 – 2 – 1 – 4 + 3 – 17 + 2 – 3 - 1+ 1 + 2 + 2 - 2 = 215 

 

Năm 2020: 

- Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 (Văn hóa cơ sở - karaoke): mới 2 

- Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 (lâm nghiệp): mới 01, bỏ 2 

- Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 (GD và ĐT): Bỏ 01 

- Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 (Công Thương): Bỏ 3. 

215 + 2 + 1 - 2 - 1 -3 = 212 
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SỐ TTHC HIỆN HÀNH CẤP XÃ 

 

Rà soát, thống kê đến ngày 19/6/2019 

STT Tên thủ tục  

hành chính 

Công bố 

tại QĐ  

Trang  

A Ngành Văn hoá - Thể thao - Du lịch (05 TTHC)   

I Lĩnh vực Thể dục, thể thao (01 TTHC)   

1  Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 473 19.4.16 

II  Văn hóa cơ sở (03 TTHC)   

1  Thông báo tổ chức lễ hội 1772 7.11.18 

2  Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 1772  

3  Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 1772  

III  Thư viện (01 TTHC)   

1  Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban 

đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 

473  

B Ngành Tư pháp (44 TTHC)   

I  Lĩnh vực Chứng thực (11 thủ tục)   

1  Cấp bản sao từ sổ gốc 721 Dùng 

Chung 

2  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

721 DC 

3  chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, 

721 DC 
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không thể điểm chỉ được) 

4  Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, 

giao dịch 

721 DC 

5  Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 721 DC 

6  Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, 

giao dịch đã được chứng thực 

721 DC 

7  Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 

721 18.6.18 

8  Chứng thực di chúc 721  

9  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 721  

10  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

721  

11  Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

721  

II  Hộ Tịch (23 thủ tục)   

1  Đăng ký khai sinh  1939 19.10.16 

2  Đăng ký kết hôn  1939  

3  Đăng ký nhận cha, mẹ, con  1939  

4  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, 

con 

1939  

5  Đăng ký khai tử  1939  

6  Đăng ký khai sinh lưu động 1939  

7  Đăng ký kết hôn lưu động 1939  

8  Đăng ký khai tử lưu động 1939  
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9  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới 

1939  

10  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới 

1939  

11  Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại 

khu vực biên giới 

1939  

12  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới 

1939  

13  Đăng ký giám hộ  1939  

14  Đăng ký chấm dứt giám hộ  1939  

15  Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 1939  

16  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1939  

17  Đăng ký lại khai sinh 1939  

18  Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân 

1939  

19  Đăng ký lại kết hôn 1939  

20  Đăng ký lại khai tử 1939  

21  Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế  

1939  

22  Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai 

sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

1939 DC 

23  Cấp bản sao trích lục hộ tịch   

III  Lĩnh vực Nuôi con nuôi (03 thủ tục)   

1  Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (BTP-CBA-

277304) 
741 2.11.17 
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2  Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 1970  

3  Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực 

biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm 

con nuôi 

1970  

IV  Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (02 thủ tục)   

1  Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật  260 15.3.18 

2  Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật  260  

V  Lĩnh vực Hòa giải cơ sở (04 thủ tục)   

1  Công nhận hòa giải viên 1484 19.10.18 

2  Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 1484  

3  Thôi làm hòa giải viên 1484  

4  Thanh toán thù lao cho hòa giải viên 1484  

VI 
 LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (01 

TTHC) 

  

1 
 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp 

quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

1076  

C NGÀNH CÔNG AN (22 TTHC)    

I  Lĩnh vực xuất, nhập cảnh (02 thủ tục) 
 

 

1  

Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới 

cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, 

phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam 

- Trung quốc 

908 3.7.18 

2  

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam 

tại Công an cấp xã (nộp trực tiếp hoặc qua trang 

thông tin điện tử) 

908  
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I Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú (17 TTHC)   

1  Đăng ký thường trú 
908 

 

2  Tách sổ hộ khẩu 908  

3  Cấp đổi sổ hộ khẩu 908  

4  Cấp lại sổ hộ khẩu 908  

5  Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 908  

6  Xóa đăng ký thường trú 908  

7  Cấp giấy chuyển hộ khẩu 908  

8  Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú 908  

9  Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã 908  

10  Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã 908  

11  Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã 
908 

 

12  
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công 

an cấp xã 

908  

13  Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã 908  

14  Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã 908  

15  Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã 908  

16  Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật 908  

17  
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an 

cấp xã 

908  

III Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo (02 TTHC)   
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1  

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành 

vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công 

an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực 

lượng Công an) 

908  

2  

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình 

sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân 

(phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công 

an)  

908  

IV Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

(01 thủ tục) 

  

1  Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ 908  

D Ngành Tài nguyên và Môi trường (02 TTHC)   

I Lĩnh vực Đất đai   

1  
Hòa giải tranh chấp đất đai 179 22.02.20

19 

II  Lĩnh vực Môi trường   

1  
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác 

động môi trường 

2203  

Đ Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội (12 TTHC)   

I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (08 TTHC)   

1  
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật 

1920 30.10.17 

2  Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1920  

3  
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa 

chữa nhà ở 

1920  

4  Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 1920  
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5  

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế 

257 11/3/2019 

6  
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn 
257  

7  
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 

257  

8  
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 

257  

II Lĩnh vực Người có công (02TTHC)   

1  Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt 

liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 

1920  

2  Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 1920  

III  LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (02 

TTHC) 

  

1 
 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình 

1920  

2 
 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng 

đồng 

1920  

E Ngành Y tế (0 TTHC)   

I Lĩnh vực Bảo hiểm y tế (0 TTHC)   

G NGÀNH, LĨNH VỰC DÂN TỘC (02 TTHC)   

1  Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số 
634 LT 

2  Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số 

634 LT 

31.5.18 

H NGÀNH THANH TRA (04 thủ tục)   
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I. Lĩnh vực xử lý đơn   

1  Xử lý đơn tại cấp xã  887 16.6.16 

2  Tiếp công dân tại cấp xã 887  

II. Lĩnh vực giải quyết tố cáo   

1  Giải quyết tố cáo tại cấp xã 2043  

III. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại   

1  Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 
2166  

I NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (06 thủ tục)   

 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và các cơ sở giáo dục khác (06 TTHC) 

  

1  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  2428 15.12.17 

2  Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2428  

3  Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  2428  

4  
Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng 

lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu 

đưa trẻ tới trường, lớp 

1094 21.7.201

7 

5  Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo 

dục trở lại 

2428  

6  Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình 

giáo dục tiểu học 

2428  

K Ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (06 TTHC)   

I. Lĩnh vực Thủy lợi (03 TTHC) 
14 07.01.20

19 
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1  

Nhận Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, 

thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối 

với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và 

nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự 

toán cho UBND cấp xã thực hiện) 

14  

2  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho 

công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 

14  

3  
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 
14  

II.  Lĩnh vực phòng, chống thiên tai (03 TTHC)   

1  
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi 

trồng thủy sản ban đầu 
2128  

2  Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 2128  

3  Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 2128  

L NGÀNH NỘI VỤ (15 TTHC)   

I Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (05 TTHC)  5 

1  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về 

thực hiện nhiệm vụ chính trị 
552 15.5.201

8 

2  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về 

thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 
552  

3  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về 

thành tích đột xuất 
552  

4  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

cho gia đình 
552  

5  Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

 

552  

II Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)  20 
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1  Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 436 13.4.18 

2  Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 436  

3  Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 436  

4  Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối 

với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

436  

5  Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ 

sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

một xã 

436  

6  Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung 

436  

7  Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung trong địa bàn một xã 

436  

8  Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung  đến địa bàn xã khác  

436  

9  Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung  

436  

10  Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn 

một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 

436  

M NGÀNH XÂY DỰNG (0 TTHC)   

N CÔNG THƯƠNG (0 TTHC)  

 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu nhập khẩu (0 

TTHC) 

 

O NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (03 TTHC)   

 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác (03 TTHC)   



32 

 

 

 

 Thông báo thành lập tổ hợp tác 
2310  

 Thông báo thay đổi tổ hợp tác 
2310  

 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 
2310  

 

* Tổng số thủ tục hành chính đến ngày 30.12.2018: 110 TTHC 

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 (Thủy lợi): mới 03  

Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 (đất đai): mới 01, bỏ 01 

Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 (LĐTBXH): mới 04, bỏ 01 

Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 (Nông nghiệp): Bỏ 01 

Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 (LĐTBXH): bỏ 2 

Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 (nuôi con nuôi): sửa 1 

Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 (lâm nghiệp): bỏ 02 

- Quyết định 2043/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 (giải quyết tố cáo): mới 01 

- Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 (phòng, chống thiên tai): mới 03 

- Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 (giải quyết khiếu nại): mới 01 

- Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 (Môi trường): mới 01, bỏ 01 

- Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 (Tổ hợp tác): mới 03 

 

110 + 3 + 1 – 1 + 4 – 1 – 1-2 -1 + 1 + 3 + 1 +1 - 1 + 3 = 119 
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